
 HỌC VIỆN YD HỌC CỔ TRUYỀN VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Ngày giờ Nội dung Số tiền Ghi chú

1 07-06-2021 10:57:59
 Đội  SVTN VUTM UNG HO CHONG 

DICH
500,000

Sv :NGUYEN 

THI THU HONG 

chuyển khoản 

2 06-06-2021 22:28:52 Sinh viên: Hà Kiều My 50,000

3 06-06-2021 20:29:50 Sinh viên: BUI DINH BACH 100,000

4 06-06-2021 09:29:11
Sinh viên: NGUYEN PHUONG HOAI - 

Đại học kiến trúc Hà Nội
100,000

5 05-06-2021 21:42:22
Sinh viên: Vũ Thị Nguyệt Hà - Đại học 

kiến trúc Hà Nội
200,000

6 05-06-2021 17:22:30 Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Quỳnh 50,000

7 05-06-2021 17:13:18
Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng  Nhung - Đại 

học kiến trúc Hà Nội
20,000

8 05-06-2021 15:46:42  Tập thể lớp Y6F 500,000

9 05-06-2021 09:16:24 Sinh viên : CU THI HOA 50,000

10 05-06-2021 08:48:18 Sinh viên: Nguyễn Tiến Anh 50,000

11 05-06-2021 07:58:48
Đồng chí: NGUYEN MINH HA - Bộ môn 

Nội
300,000

12 04-06-2021 16:30:41 LCK CNTT Đại học kiến trúc Hà Nội 1,000,000
SV Đặng Thị Yến 

chuyển khoản

13 04-06-2021 16:12:33
Sinh viên: TRAN VU THO Đại học kiến 

trúc Hà Nội
500,000

14 04-06-2021 16:07:34
Sinh viên: Trần Hải Nam - Đại học kiến 

trúc Hà Nội
500,000

15 04-06-2021 13:56:53 Tập thể Lớp A-K12 950,000
SV Nguyễn Thu 

Trang đại diện CK

Phòng Tài chính kế toán

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

CHUYỂN QUA TÀI KHOẢN NH VIETINBANK CỦA HỌC VIỆN

(Từ ngày 01.6.2021 đến 11h 36p ngày 7.6.2021)



16
04-06-2021 11:36:28

Đồng chí: TRẦN THỊ KIM THƯ -Bộ môn 

Nội
500,000

17 6/4/2021 11:34 Tập thể lớp Y3A 200,000

18 04-06-2021 11:22:59
Đồng chí: LƯU THỊ THANH HUYỀN -

Phòng Hành Chính - Tổng hợp 
100,000

19 04-06-2021 11:22:13
Đồng chí: NGUYỄN VĂN MẠNH -Phòng 

Hành Chính - Tổng hợp 
200,000

20 04-06-2021 11:21:27
Đồng chí: NGUYỄN THỊ OANH -Phòng 

Hành Chính - Tổng hợp 
200,000

21 04-06-2021 11:20:46
Đồng chí: NGUYỄN VĂN HỮU -Phòng 

Hành Chính - Tổng hợp 
300,000

22 04-06-2021 11:19:56

Đồng chí: NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

GIANG (1994) -Phòng Hành Chính - Tổng 

hợp 

200,000

23 04-06-2021 11:18:57
Đồng chí:DƯƠNG THU NGA -Phòng 

Hành Chính - Tổng hợp 
500,000

24 04-06-2021 11:18:02
Đồng chí: NGUYỄN TRUNG TÁ -Phòng 

Hành Chính - Tổng hợp 
200,000

25 04-06-2021 11:17:20
Đồng chí: NGUYỄN THỊ TÙNG -Phòng 

Hành Chính - Tổng hợp 
200,000

26 04-06-2021 11:16:04
Đồng chí: NGUYỄN VĂN HƯNG -Phòng 

Hành Chính - Tổng hợp 
200,000

27 04-06-2021 11:15:21
Đồng chí: VŨ THỊ MAI HƯƠNG -Phòng 

Hành Chính - Tổng hợp 
200,000

28 04-06-2021 11:14:38
Đồng chí: TRẦN ĐĂNG LINH -Phòng 

Hành Chính - Tổng hợp 
500,000

29 04-06-2021 11:13:51
Đồng chí:NGUYỄN THANH TÙNG- Phó 

phòng Hành Chính - Tổng hợp 
500,000

30 04-06-2021 11:12:53
Đồng chí: NGUYỄN THÙY GIANG - Phó 

phòng Hành Chính - Tổng hợp 
500,000

31 04-06-2021 11:02:51
Đồng chí: NGUYỄN THỊ LAN - Bộ môn 

Y Lý 
200,000



32 04-06-2021 11:02:07
Đồng chí: NGUYỄN PHẠM THU MÂY- 

Bộ môn Y Lý 
200,000

33 04-06-2021 11:01:10
Đồng chí NGUYỄN THỊ THU TRANG - 

Bộ môn Y Lý 
200,000

34 04-06-2021 10:41:12
Đồng chí LƯU MINH CHÂU - Bộ môn Y 

tế công cộng
200,000

35 04-06-2021 10:24:47 Tập thể lớp Y6B- K11 1,025,000

Đại diện Sinh 

viên: Nguyễn 

Ngọc sang; CK 

36 04-06-2021 10:08:44
Đồng chí NGUYỄN VÕ HOÀNG ANH- 

Bộ môn răng hàm mặt
100,000

37 04-06-2021 10:07:34
Đồng chí ĐÀM THU HẰNG - Bộ môn 

răng hàm mặt
300,000

38 04-06-2021 10:06:39
Đồng chí CAO THỊ VÂN ANH- Bộ môn 

răng hàm mặt
200,000

39 04-06-2021 10:02:32
Đồng chí VŨ THỊ LAN ANH - Bộ môn 

Sinh lý
200,000

40 04-06-2021 10:01:28
Đồng chí LÊ THỊ TUYẾT - Bộ môn Vi 

sinh KST 
500,000

41 04-06-2021 09:53:44
Đồng chí LÊ THỊ VIỆT HÀ - Bộ môn Vi 

sinh KST
1,000,000

42 04-06-2021 08:47:06 Tập thể lớp Y3CK14 1,100,000

43 04-06-2021 05:14:26
NGUYEN MINH TUAN bạn của ĐỖ 

LINH QUYÊN 
500,000

44 04-06-2021 05:13:03 Một người bạn của đ/c ĐỖ LINH QUYÊN 500,000

45 04-06-2021 05:11:46
DO MAI THOM bạn của đ/c ĐỖ LINH 

QUYÊN 
500,000

46 04-06-2021 05:10:13
NGUYEN BAO NGOC bạn của đ/c ĐỖ 

LINH QUYÊN 
500,000

47 04-06-2021 05:08:52
LE THI BACH YEN bạn của đ/c ĐỖ 

LINH QUYÊN 
500,000

Bạn của Đồng 

chí Đỗ Linh 

Quyên và đồng 

chí Đỗ Linh 

Quyên ủng hộ 

Đoàn Học viện 

với tổng số tiền 

: 22.000.000 

đồng 



48 04-06-2021 05:07:26
NGUYEN VAN HUNG bạn của ĐỖ 

LINH QUYÊN 
5,000,000

49 04-06-2021 05:02:49
NGUYEN HAI BA bạn của đ/c ĐỖ LINH 

QUYÊN 
1,000,000

50 04-06-2021 05:01:29
VU KHANG CUONG bạn của đ/c ĐỖ 

LINH QUYÊN 
1,000,000

51 04-06-2021 05:00:05
LAM HONG QUANG bạn của đ/c ĐỖ 

LINH QUYÊN 
500,000

52 04-06-2021 04:58:26
NGUYEN THI DOAN TRANG bạn của 

đ/c ĐỖ LINH QUYÊN 
500,000

53 04-06-2021 04:55:25
HOANG LAM bạn của đ/c ĐỖ LINH 

QUYÊN 
500,000

54 04-06-2021 04:53:29
NGUYEN XUAN ANH bạn của đ/c ĐỖ 

LINH QUYÊN 
500,000

55 04-06-2021 04:51:57
PHAM QUANG HIEN bạn của đ/c ĐỖ 

LINH QUYÊN 
500,000

56 04-06-2021 04:50:20
DAM TRA THUY bạn của đ/c ĐỖ LINH 

QUYÊN 
500,000

57 04-06-2021 04:48:44
Trịnh Thị Bích Thủy bạn của đ/c ĐỖ 

LINH QUYÊN 
500,000

58 04-06-2021 04:45:13
Dương Thị Cẩm Lệ bạn của ĐỖ LINH 

QUYÊN
5,000,000

59 04-06-2021 04:43:17
Bạn FB CHO BẠN TIN MỪNG của Đồng 

chí:  ĐỖ LINH QUYÊN
2,000,000

60 04-06-2021 04:40:26 Chủ tịch Công Đoàn: ĐỖ LINH QUYÊN 2,000,000

61 03-06-2021 16:49:28 Sinh viên: Bùi Quang Duy 200,000

62 03-06-2021 16:34:31 Sinh viên: Hà Thị Hiếu 100,000

63 03-06-2021 15:33:44 Tập thể lớp Dược 2AK6 1,000,000

Đại diện Sinh 

viên: PHAM 

HIEN DAT; CK 

64 03-06-2021 15:24:06
Sinh viên: Nguyễn Mạnh Kiên (MSV: 

1852010059- D3K5)
70,000

Bạn của Đồng 

chí Đỗ Linh 

Quyên và đồng 

chí Đỗ Linh 

Quyên ủng hộ 

Đoàn Học viện 

với tổng số tiền 

: 22.000.000 

đồng 



65 03-06-2021 15:07:37
TS. NGUYỄN NGỌC QUỲNH - Phó chủ 

nhiệm bộ môn toán tin
2,000,000

66 03-06-2021 14:34:41 Tập thể lớp  Y2B YCTK15 500,000

Đại diện Sinh 

viên: Lê Minh 

Anh; CK 

67 03-06-2021 14:09:47 Sinh viên : Vi Thị Na 50,000

68 03-06-2021 12:54:16 Tập thể lớp Y2C -  K15 500,000

Đại diện Sinh 

viên: Nguyễn Văn 

Trường CK 

69 03-06-2021 10:51:48
Sinh viên : Trần Hải Bình (MSV: 

1852010011 -Dược 2018)
50,000

70
 

03-06-2021 10:14:26

PGS.TS Phạm Quốc bình ủng hộ tình 

nguyện covid
2,000,000

71 03-06-2021 08:04:30
 Hoang Van Nhu - Đại học kiến trúc Hà 

Nội
100,000

72 03-06-2021 00:42:18
Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Anh ủng hộ 

quỹ chống dịch
100,000

73 02-06-2021 21:20:17 Sinh viên ủng hộ không ghi rõ tên 100,000

74 02-06-2021 20:44:55
Sinh viên Hoàng Bá Tùng; Đặng Hoàng 

Giang lớp Y3 
500,000

75 02-06-2021 20:26:31 Sinh viên : Đỗ Quốc Anh 100,000

76 02-06-2021 20:01:24 Tập thể lớp YK2B ủng hộ chống covid 500,000

77 02-06-2021 19:55:14 Sinh viên LE VAN THA ủng hộ covid 500,000

78 02-06-2021 18:05:31 Sinh viên ủng hộ nhưng không rõ tên 50,000

79 02-06-2021 17:49:04 Sinh viên ủng hộ nhưng không rõ tên 30,000

80 02-06-2021 17:33:20
Sinh viên Trần Thị Lan và Nông Thị Hòe 

D4K4 
200,000

81 02-06-2021 17:30:43 Sinh Viên : LUC THI HIEN 50,000

82 02-06-2021 17:26:02 Sinh viên Nguyễn Thị Nga 20,000

83 02-06-2021 17:08:58 Tập thể lớp  D1BK7 2,000,000 Sinh viênTONG 

HAI PHONG



84 02-06-2021 16:47:11

Sinh viên: Nguyễn Thảo Trang- Lớp Dược 

3 ủng hộ cán bộ tham gia phòng chống 

dịch

60,000

85 02-06-2021 15:51:07
Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Anh - Đại 

học kiến trúc
50,000

86 02-06-2021 14:48:02 Tập thể  lớp YHCT Y6D K20152021 1,370,000

87 02-06-2021 14:29:43 Sinh viên Phạm Tiến Đạt 66,000

88 02-06-2021 14:28:59 Tập thể lớp  Y1C 2,000,000

SV 

LE THI DIEU 

LINH CK

89 02-06-2021 14:19:26
NGUYEN THI NHU BINH mã sinh viên 

1852010010 -lớp D3K5
50,000

90 02-06-2021 14:15:57

VO PHAM HUYEN TRANG  SV lop 

Y1B (2020-2026) ủng hộ các bác sĩ và anh 

chị sinh viên tham gia chống dịch

2,000,000

91 02-06-2021 12:39:01 Sinh viên: Vương Thị Thu Huyền -  D4 55,555

92 02-06-2021 12:06:39 Sinh viên Nguyễn Thùy Trang 50,000

93 02-06-2021 12:05:11
Tập thể lớp YKC K5 niên khóa 2020 - 

2026 trao yêu thương hướng về Bắc Giang
1,000,000

SV Nguyễn Thị 

Hương chuyển 

khoản

94 02-06-2021 12:00:15

Đỗ thị Hồng Sâm - Bộ môn dược lâm sàng 

Hỗ trợ đoàn tình nguyện HV chống dịch 

Covid 19 

500,000

95 02-06-2021 11:56:39  Trần thị Xuân - Đại học kiến truc hà nội 50,000

96 02-06-2021 11:50:07  Sinh viên YHCT  Lớp Y6E Khóa 11 1,000,000
SV TRINH 

HONG NGOC CK

97 02-06-2021 11:21:52 Sinh viên: Vũ Thị Minh Hằng 50,000

98 02-06-2021 11:07:18 Sinh viên: Cao Khánh Huyền 100,000
TK số 

:107871221811

99 02-06-2021 11:05:07 Trần Thị Thu Vân - Bộ môn Phương Tễ 500,000

100 6/2/2021 10:09 Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hòa 50,000



101 02-06-2021 09:47:55
Trương Hữu Hòa - Phó bí thư đoàn thanh 

niên HVYDCTVN
2,000,000

102 01-06-2021 21:56:39
Sinh viên :  Trần Huyền Anh (TK: 

41110000615393)
100,000

103 01-06-2021 21:11:04  Tập thể lớp Y2A K15 500,000

104 01-06-2021 20:40:42

CT DEN:115213012804 

MoMoT0935260599T12524643706T9704

15TUng ho doan tinh nguyen cua Hoc 

vien YDHCT Viet Nam

100,000

Không ghi rõ tên 

người chuyển và 

số tài khoản

105 01-06-2021 19:55:48
Sinh viên: PHAM HOANG LINH ; MSV: 

18115E528; Lớp: Y3E
100,000

106 01-06-2021 17:41:59 Tập thể lớp YKA2020 2,000,000
SV lê Khánh Ly 

chuyển khoản

107 01-06-2021 17:12:50 Tập thể lớp YK1B-K5 Khóa 2020-2026 2,000,000

108 01-06-2021 16:42:54
Đoàn thanh niên Đại học sư phạm thể dục 

thể thao Hà Nội
1,000,000

109 01-06-2021 16:39:36 Sinh viên Đỗ Thị Cẩm Vân 100,000

110 01-06-2021 16:32:00
Sinh viên: Nguyễn Hồng Phong (STK: 

107867754790)
50,000

111 01-06-2021 13:27:18 Đoàn trường Đại học kinh tế Quốc dân 3,000,000

67,216,555

Người lập TP. Tài Chính Kế toán

Phan Thị Mai Trần Thị Kim Tuyến

Tổng cộng 


